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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

	
	Quảng Trị, ngày     tháng 10 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI 
TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH*
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND
	Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm (điểm quan trắc) thủy văn trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
	Thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 06 vị trí và UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 05 vị trí trên các sông thuộc phạm vi quản lý chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg. Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Quảng Trị hình thành sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị (cũ) theo nội dung tại khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng chống lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị.



	-
	Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ

Nguyên tắc phân cấp báo động lũ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.
	Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ

Nguyên tắc phân cấp báo động lũ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.
	Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ

Nguyên tắc phân cấp báo động lũ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.

	Điều 3. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thuỷ văn trên các sông

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm (điểm quan trắc) thuỷ văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
	Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


	Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông
Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
	Dự thảo Quyết định quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 11 vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) quy định tại Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND; các vị trí quy định đã được cập nhật theo đơn vị hành chính mới với giá trị mực nước tương ứng với các cấp báo động không thay đổi. 
Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

	Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành địa phương
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ tại các trạm (điểm quan trắc) thuỷ văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

b) Định kỳ hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung danh sách các trạm (điểm quan trắc) thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế; gửi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm thực hiện rà soát, đánh giá.
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

b) Định kỳ hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung danh sách các trạm thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sơ kết, đánh giá và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.
b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp.

3. Trách nhiệm các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực hiện sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ ban hành kèm theo Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan để phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

b) Định kỳ hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung danh sách các vị trí được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sơ kết, đánh giá và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; các Sở: Xây dựng, Công thương

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp.

3. Trách nhiệm các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực hiện sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ ban hành kèm theo Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan để phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ để thực hiện các nhiệm vụ trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg) trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp.
	Việc tổ chức thực hiện Quyết định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành.

	Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

	Điều 6. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2024.
2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

2. Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 6. Hiệu lực thi hành

Đảm bảo phù hợp theo quy định khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15); tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan.

	Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	
	


* Ghi chú: 


- Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị./.
